
Giải pháp chiếu sáng
sân bãi tuyệt vời phù
hợp với ngân sách
Tango G3 - BVP38x

Đèn pha Tango G3 LED tiết kiệm điện của Philips là giải pháp chiếu sáng lý tưởng

cho nhiều loại ứng dụng chiếu sáng sân bãi. Bộ đèn kết hợp nguồn sáng LED, hệ
thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào trong một bộ vỏ nhỏ gọn, chắc chắn,

đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận toàn cầu. Bộ tản nhiệt được thiết kế
đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo công năng ổn định tuyệt vời. Sử dụng

công nghệ LED, bộ đèn này mang điến hiệu suất vượt trội và tuổi thọ cao hơn, đưa

chiếu sáng sân bãi lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Lợi ích
• Hiệu suất hệ thống lên đến 120 lm/w, tiết kiệm hơn 50% năng lượng so với đèn pha

thông thường. Tính năng điều chỉnh độ sáng giúp tăng hiệu quả năng lượng – chỉ
chiếu sáng khu vực cần thiết.

• Tuổi thọ đạt 50.000 giờ tại L70.

• Tháo mở đơn giản không cần dụng cụ, giảm thời gian lắp đặt và bảo trì, tăng hiệu

quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm người dùng.

• Các tùy chọn chóa quang học và chùm sáng (đối xứng rộng và bất đối xứng trung

bình) đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu chiếu sáng.

• Đi kèm tính năng bảo vệ đột biến 15 KV/KA, vỏ nhôm đúc và khung thép chống ăn

mòn cung cấp sự hỗ trợ chắc chắn khi lắp đặt đèn trong môi trường khắc nghiệt.

Tính năng
• Tiết kiệm nhiều năng lượng hơn

• Tuổi thọ cao

• Dễ lắp đặt

• Linh hoạt

• Độ tin cậy tuyệt vờ
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Ứng dụng
• Chiếu sáng sân bãi

• Khu vực công nghiệp

• Mặt tiền

• Chiếu sáng bảng quảng cáo

• Bãi đỗ xe

• Cảng

• Sân bay

• Sân tập golf

• Công viên
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Thông tin chung

Dấu CE Dấu CE

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Kiểu chụp quang học Thấu kính micro

Polycarbonate

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn Nhôm và xám

 
Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401616806 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM Có

911401616906 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM Có

911401617006 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM Có

911401617106 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM Có

911401617306 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM Có

911401617406 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM Có

Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401617506 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM Có

911401617706 BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM Có

911401618006 BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM Có

911401618506 BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM Có

911401619706 BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM Không

Thông tin kỹ thuật về đèn
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Order Code Full Product Name

Màu sắc

nguồn sáng

Nhiệt độ

màu

tương ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401616806 BVP384 LED565/WW

490W 220-240V SWB

GM

730 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >70 56.500 lm

911401616906 BVP384 LED565/WW

490W 220-240V AMB

GM

730 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >70 56.500 lm

911401617006 BVP384 LED565/WW

490W 220-240V AWB

GM

730 ánh sáng

trắng ấm

3000 K >70 56.500 lm

911401617106 BVP384 LED614/NW

490W 220-240V SMB

GM

740 trắng

trung tính

4000 K >70 61.400 lm

911401617306 BVP384 LED614/NW

490W 220-240V AMB

GM

740 trắng

trung tính

4000 K >70 61.400 lm

911401617406 BVP384 LED614/NW

490W 220-240V AWB

GM

740 trắng

trung tính

4000 K >70 61.400 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc

nguồn sáng

Nhiệt độ

màu

tương ứng

(Nom)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang

thông

911401617506 BVP384 LED614/NW

490W 220-240V NB

GM

740 trắng

trung tính

4000 K >70 61.400 lm

911401617706 BVP384 LED614/CW

490W 220-240V SWB

GM

757 ánh sáng

trắng mát

5700 K >70 61.400 lm

911401618006 BVP384 LED614/CW

490W 220-240V NB

GM

757 ánh sáng

trắng mát

5700 K >70 61.400 lm

911401618506 BVP384 LED528/857

490W 220-240V SMB

GM

857 ánh sáng

ban ngày

5700 K >80 52.800 lm

911401619706 BVP384 LED504/857

480W DMX AMB GM

857 ánh sáng

ban ngày

5700 K >80 50.400 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401616806 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM 490 W

911401616906 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM 490 W

911401617006 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM 490 W

911401617106 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM 490 W

911401617306 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM 490 W

911401617406 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM 490 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401617506 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM 490 W

911401617706 BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM 490 W

911401618006 BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM 490 W

911401618506 BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM 490 W

911401619706 BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM 480 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng

911401616806 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM Không

911401616906 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM Không

911401617006 BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM Không

911401617106 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM Không

911401617306 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM Không

911401617406 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM Không

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng

911401617506 BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM Không

911401617706 BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM Không

911401618006 BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM Không

911401618506 BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM Không

911401619706 BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM Có
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